
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ HOÀ XÁ 

 

Số:       /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Hoà Xá, ngày      tháng     năm 2025 

  

KẾ HOẠCH  

Các đồng chí lãnh đạo xã đi thăm, tặng quà  

Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công và thân nhân người có công  

nhân dịp kỷ 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2025)  

 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 06/4/2025 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Hà Nội về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt 

sĩ (27/7/1947-27/7/2025); Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 08/7/2025 của UBND xã 

Hòa Xá về việc Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 78 năm  ngày Thương binh - Liệt sĩ 

(27/7/1947 - 27/7/2025). 

Uỷ ban nhân dân xã Hòa Xá xây dựng Kế hoạch các đồng chí lãnh đạo xã đi 

thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, người có công và thân nhân người có công 

nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ như sau: 

1. Thời gian:  

Dự kiến: 8h00 ngày 23/7/2024 (thứ Tư) 

2. Địa điểm tập trung: Tại Trụ sở UBND xã Hoà Xá 

3. Thành phần: UBND xã thành lập 04 Đoàn thăm, tặng quà, trân trọng kính 

mời các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã, các đồng chí Thường vụ 

Đảng ủy, các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, Uỷ ban MTTQ 

Việt Nam xã đi thăm và tặng quà các cá nhân, cụ thể như sau: 

3.1. Đoàn 1:  

Thăm, tặng quà các thôn: Thái Bình, Nội Xá, Trung Hoà, Nhân Hoà, Thái Hoà, 

An Hoà cụ thể: (Có danh sách kèm theo) 

- Thành phần: 

+ Đ/c Nguyễn Văn Định: Bí thư Đảng ủy: Trưởng đoàn 

+ Đ/c Phạm Quốc Khánh: Phó Chủ tịch HĐND xã: Phó Trưởng đoàn. 

+ Đ/c Nguyễn Thanh Thọ: Chánh Văn phòng Đảng uỷ xã: Thành viên. 

+ Đ/c Đại diện lãnh đạo Công an xã: Thành viên. 

+ Đ/c Trần Ngọc Long: Trưởng Phòng Văn hoá – Xã hội xã: Thành viên 

+ Đ/c Lê Thanh Bình: Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội xã: Thành viên 

+ Đ/c Đại diện lãnh đạo thôn: Thái Bình, Nội Xá, Trung Hoà, Nhân Hoà, Thái 

Hoà, An Hoà. 

3.2. Đoàn 2:  

Thăm, tặng quà các thôn: Dư Xá, Nam Dương, Đinh Xuyên, Đặng Giang, 

Quán Xá, Dư Xá, An Phú cụ thể: (Có danh sách kèm theo) 

- Thành phần: 

+ Đ/c Trần Duyên Hải: Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ xã: Trưởng đoàn 
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+ Đ/c Phùng Thị Mai Thu: Phó Chủ tịch UBND xã: Phó Trưởng đoàn. 

+ Đ/c Đặng Văn Toản: Trưởng Ban xây dựng đảng xã: thành viên. 

+ Đ/c Đại diện lãnh đạo Công an xã: Thành viên 

+ Đ/c đại diện lãnh đạo UBMTTQ xã: Thành viên. 

+ Đ/c Nguyễn Huy Điệp: Phó Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội xã: Thành viên. 

+ Đ/c Đoàn Văn Công: Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội xã: Thành viên. 

+ Đ/c Đại diện lãnh đạo các thôn: Dư Xá, Nam Dương, Đinh Xuyên, Đặng 

Giang, Quán Xá, Dư Xá, An Phú. 

3.3. Đoàn 3:  

Thăm, tặng quà ở các thôn: Phù Lưu Thượng, Phù Lưu Hạ, Ngoại Hoàng, 

Thanh Bồ, Nội Lưu, Cáp Hoàng cụ thể: (Có danh sách kèm theo) 

- Thành phần: 

+ Đ/c Dương Tuấn Anh: Chủ tịch UBND xã: Trưởng đoàn. 

+ Đ/c Nguyễn Văn Nhân: Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy: Phó trưởng đoàn.  

+ Đ/c Kiều Xuân Bản: Phó Chánh VPHĐND&UBND xã: Thành viên. 

+ Đ/c đại diện lãnh đạo UBMTTQ xã: Thành viên. 

+ Đại diện lãnh đạo Ban chỉ huy Quân sự xã: Thành viên 

+ Đ/c Vũ Thị Loan: Phó Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội xã: Thành viên. 

+ Đ/c Nguyễn Thị Bằng: Chuyên viên phòng Văn hoá-Xã hội xã: Thành viên. 

+ Đ/c Đại diện lãnh đạo các thôn: Phù Lưu Thượng, Phù Lưu Hạ, Ngoại Hoàng, 

Thanh Bồ, Nội Lưu, Cáp Hoàng. 

3.4. Đoàn 4:  

Thăm, tặng quà ở các thôn: Thọ Vực, Kim Châm, Xuân Quang, Ngoại Độ, 

Triều Khúc, Triều Khê, Hữu Vĩnh, Bài Lâm Hạ, Bài Lâm Thượng, Phú Dư, cụ thể: 

(Có danh sách kèm theo) 

- Thành phần: 

+ Đ/c Đặng Đăng Khoa: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã: Trưởng đoàn. 

+ Đ/c Nguyễn Văn Cường: Phó Chủ tịch UBND xã: Phó Trưởng đoàn. 

+ Đ/c đại diện lãnh đạo UBMTTQ xã: Thành viên. 

+ Đại diện lãnh đạo Ban chỉ huy Quân sự xã: Thành viên 

+ Đ/c đại diện lãnh đạo phòng Kinh tế: Thành viên. 

+ Đ/c Nguyễn Thành Long: Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội xã: Thành viên. 

+ Đ/c Đại diện lãnh đạo các thôn: Thọ Vực, Kim Châm, Xuân Quang, Ngoại 

Độ, Triều Khúc, Triều Khê, Hữu Vĩnh, Bài Lâm Hạ, Bài Lâm Thượng, Phú Dư. 

III. Tổ chức thực hiện  

1. Phòng Văn hoá – Xã hội xã  

Chuẩn bị quà tặng người có công đồng thời chỉ đạo cán bộ được phân công 

phục vụ Đoàn có trách nhiệm liên hệ, thông báo thời gian các đoàn thăm, tặng quà 

đến các đối tượng được tặng quà biết. 

2. Văn phòng HĐND& UBND xã  
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Phối hợp với Văn phòng Đảng ủy đảm bảo các phương tiện phục vụ các Đoàn 

đi thăm, tặng quà và thông báo chương trình thăm tặng quà của Đoàn tới các cơ quan 

đơn vị. 

3. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao xã 

Bố trí, cử phóng viên tham gia các Đoàn thăm, tặng quà của xã. 

Trên đây là Kế hoạch các đồng chí lãnh đạo xã thăm, tặng quà mẹ Việt Nam 

anh hùng, người có công và thân nhân người có công nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày 

Thương binh - Liệt sĩ. UBND xã đề nghị các phòng, ban, ngành của xã tổ chức thực 

hiện đạt kết quả tốt./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Đảng ủy, HĐND xã; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- UBMTTQVN xã; 

- Các phòng, ban thuộc xã; 

- Văn phòng Đảng ủy; 

- BCH Quân sự xã; 

- Công an xã; 

- C/P VP HĐND&UBND xã; 

- Lưu: VT, VHXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
Nguyễn Văn Cường 
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DANH SÁCH 

Tặng tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công và thân nhân người có 

công nhân dịp kỷ 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025) 
(Kèm theo Kế hoạch số:      /KH-UBND ngày    tháng    năm 2025 của UBND xã Hòa Xá) 

Đoàn số 1: 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Đối tượng Địa chỉ 

1 Nguyễn Thị Hường 1931 Mẹ VNAH Thái Bình (Vạn Thái cũ) 

2 Nguyễn Toàn Thắng 1978 Con CĐHH Thái Bình (Vạn Thái cũ) 

3 Nguyễn Văn Bảng 1976 Con CĐHH Thái Bình (Vạn Thái cũ) 

4 Nguyễn Thị Hường 1977 Con CĐHH Thái Bình (Vạn Thái cũ) 

5 Nguyễn Thị Nhường 1945 Vợ liệt sỹ Thái Bình (Vạn Thái cũ) 

6 Ngô Văn Hải 1976 Con CĐHH Nội Xá  (Vạn Thái cũ) 

7 Nguyễn Thị Tý 1981 Con CĐHH Nội Xá  (Vạn Thái cũ) 

8 Ngô Văn Quý   BB Nội Xá  (Vạn Thái cũ) 

9 Ngô Xuân Hùng 1938 BB Nội Xá  (Vạn Thái cũ) 

10 Nguyễn Văn Nhượng 1953 CĐHH Nội Xá  (Vạn Thái cũ) 

11 Trần Thị Súng 1933 Mẹ Liệt sỹ Nội Xá  (Vạn Thái cũ) 

12 Trần Thị Huyền 1986 Con CĐHH Nội Xá  (Vạn Thái cũ) 

13 Phùng Thị Sinh 1953 Tuất TB Trung Hòa (Hoà Xá cũ) 

14 Nguyễn Thị Dự 1951 Tuất TB Trung Hòa (Hoà Xá cũ) 

15 Lưu Thị Định 1935 Vợ liệt sỹ Trung Hòa (Hoà Xá cũ) 

16 Lưu Thị Thọ 1953 Vợ liệt sỹ Trung Hòa  (Hoà Xá cũ) 

17 Nguyễn Thị Kỳ 1941 Tuất TB Nhân Hòa (Hoà Xá cũ) 

18 Phạm Thị Thanh 1951 Tuất BB Nhân Hòa (Hoà Xá cũ) 

19 Hà Thị Hiền 1978 Con CĐHH Nhân Hòa (Hoà Xá cũ) 
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20 Nguyễn Thị Tài 1942 BB Nhân Hòa (Hoà Xá cũ) 

21 Vũ Thị Thảo 1938 Tuất TB Thái Hòa (Hoà Xá cũ) 

22 Phùng Ngọc Hà 1955 TB Thái Hòa (Hoà Xá cũ) 

23 Trương Thị Mỹ 1941 Vợ liệt sỹ An Hòa  (Hoà Xá cũ) 

 

Đoàn số 2: 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Đối tượng Địa chỉ 

1 Nguyễn Khắc Tân 1957 TB trên 81% Dư Xá (Hoà Nam cũ) 

2 Nguyễn Thị Ngát 1963 
Phục vụ TBB 

nặng 

Dư Xá (Hoà Nam cũ) 

3 Nguyễn Như Toán 1981 Con CĐHH Dư Xá (Hoà Nam cũ) 

4 Nguyễn Phúc Ngọc 1955 Bệnh binh Dư Xá (Hoà Nam cũ) 

5 Đinh Văn Phương 1989 Con CĐHH Nam Dương (Hoà Nam cũ) 

6 Nguyễn Thị Lịch 1935 Tuất TBB Nam Dương (Hoà Nam cũ) 

7 Lê Thị Đợi 1933 Mẹ Liệt sỹ Nam Dương (Hoà Nam cũ) 

8 Vũ Đức Linh 1984 Con CĐHH Đinh Xuyên  (Hoà Nam cũ) 

9 Vũ Văn Chình 1979 Con CĐHH Đinh Xuyên  (Hoà Nam cũ) 

10 Nguyễn Hà Long 1982 Con CĐHH Đinh Xuyên  (Hoà Nam cũ) 

11 Vũ Đức Niên 1986 Con CĐHH Đinh Xuyên  (Hoà Nam cũ) 

12 Lê Tiến Dân 1950 Thương binh Đinh Xuyên  (Hoà Nam cũ) 

13 Nguyễn Khắc Hòa 1958 Thương binh Đinh Xuyên  (Hoà Nam cũ) 

14 Nguyễn Thế Tường 1952 CĐHH Đinh Xuyên  (Hoà Nam cũ) 

15 Nguyễn Thị Duyên 1983 
Con CĐHH 

>81% 
Đặng Giang  (Hòa Phú cũ) 

16 Vũ Thị Duệ 1954 
Người PV 

TBB>81% 

Đặng Giang  (Hòa Phú cũ) 
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17 Đoàn Thị Thành 1954 Tuất TBB Đặng Giang  (Hòa Phú cũ) 

18 Lê Viết Hợp 1998 
Con CĐHH 

>=81% 

Đặng Giang  (Hòa Phú cũ) 

19 Đặng Huy Tương 1948 CĐHH  Đặng Giang  (Hòa Phú cũ) 

20 Đặng Văn Sử 1953 
TB,  

Bệnh binh  

Đặng Giang  (Hòa Phú cũ) 

21 Ngô Thị In 1938 Tuất TBB Quán Xá (Hòa Phú cũ) 

22 Lê Văn Cầu 1956 Bệnh binh  Quán Xá (Hòa Phú cũ) 

23 Dương Thị Nhàn 1948 Tuất TBB Dư Xá  (Hòa Phú cũ) 

24 Dương Văn Mạnh 1955 Bệnh binh 75% Dư Xá  (Hòa Phú cũ) 

25 Hoàng Văn Ngọc 1947 CĐHH  An Phú (Hòa Phú cũ) 

26 Hoàng Trần Duy 1978 Con CĐHH An Phú (Hòa Phú cũ) 

27 Lê Quý Phê 1981 Con CĐHH An Phú (Hòa Phú cũ) 

 

Đoàn số 3: 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Đối tượng Địa chỉ 

1 Hoàng Văn Tháp 1963 Thương binh Phù Lưu Thượng (Phù Lưu cũ) 

2 Trần Ngọc Tứ 1954 Bệnh binh Phù Lưu Thượng (Phù Lưu cũ) 

3 Nguyễn Văn Vượng 1941 CĐHH Phù Lưu Thượng (Phù Lưu cũ) 

4 Trần Văn Bạt 1956 CĐHH Phù Lưu Thượng (Phù Lưu cũ) 

5 Nguyễn Trọng Khôi 1976 Con CĐHH Phù Lưu Thượng (Phù Lưu cũ) 

6 Trần Thị Mùi 1984 Con CĐHH Phù Lưu Thượng (Phù Lưu cũ) 

7 Phạm Thị Văn 1954 Tuất BB Phù Lưu Hạ  (Phù Lưu cũ) 

8 Dư Văn Quý 1971 Con CĐHH Phù Lưu Hạ  (Phù Lưu cũ) 

9 Nguyễn Thị Hiền 1978 Con CĐHH Phù Lưu Hạ  (Phù Lưu cũ) 

10 Nguyễn Văn An 1977 Con CĐHH Phù Lưu Hạ  (Phù Lưu cũ) 
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11 Trần Văn Thìn 1950 CĐHH trên 81% Phù Lưu Hạ  (Phù Lưu cũ) 

12 Nguyễn Thị Loan 1950 Vợ liệt sĩ Phù Lưu Hạ  (Phù Lưu cũ) 

13 Lê Thị Thơm 1947 Tuất BB  Ngoại Hoàng (Lưu Hoàng cũ) 

14 Kiều Thị Thường 1942 Tuất BB Ngoại Hoàng (Lưu Hoàng cũ) 

15 Nguyễn Thị Nghi 1940 Tuất TB, TB B  Ngoại Hoàng (Lưu Hoàng cũ) 

16 Kiều Xuân Bảo 1954 TB Ngoại Hoàng (Lưu Hoàng cũ) 

17 Lã Thị Tựa 1940 Tuất BB  Thanh Bồ  (Lưu Hoàng cũ) 

18 Lã Thị Miền 1943 Tuất TB, TB B  Thanh Bồ  (Lưu Hoàng cũ) 

19 Vũ Thị Lương 1940 Vợ liệt sỹ Thanh Bồ  (Lưu Hoàng cũ) 

20 Nguyễn Thị Nhược 1937 Vợ liệt sỹ Thanh Bồ  (Lưu Hoàng cũ) 

21 Nguyễn Thị Trang 1989 Con CĐHH Nội Lưu  (Lưu Hoàng cũ) 

22 Nguyễn Thị Nội 1955 Tuất BB  Nội Lưu  (Lưu Hoàng cũ) 

23 Nguyễn Thị Lảnh 1934 Mẹ Liệt sỹ Nội Lưu  (Lưu Hoàng cũ) 

24 Kiều Thị Thuyết 1939 Tuất BB  Cáp Hoàng  (Lưu Hoàng cũ) 

 

Đoàn số 4: 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Đối tượng Địa chỉ 

1 Nguyễn Thị Thái 1961 Người phục vụ BB  Thọ Vực  (Đội Bình cũ) 

2 Nguyễn Thị Phức 1947 Tuất CĐHH  Thọ Vực  (Đội Bình cũ) 

3 Đào Thị Nhâm 1940 Vợ liệt sỹ Thọ Vực  (Đội Bình cũ) 

4 Nguyễn Văn Cậy 1948 CĐHH Kim Châm (Đội Bình cũ) 

5 Nguyễn Đức Hiểu 1941 Thương binh Kim Châm (Đội Bình cũ) 

6 Nguyễn Văn Việt 1988 Con CĐHH Kim Châm (Đội Bình cũ) 

7 Trịnh Thị Nông 1947 Tuất TB, TB B  Xuân Quang (Đội Bình cũ) 
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8 Lê Thị Hương 1983 Con CĐHH Xuân Quang (Đội Bình cũ) 

9 Nguyễn Văn Đình 1939 CĐHH Xuân Quang (Đội Bình cũ) 

10 Hoàng Văn Hùng 1956 TB Ngoại Độ (Đội Bình cũ) 

11 Đặng Thị Tuyến 1969 Tuất BB  Ngoại Độ (Đội Bình cũ) 

12 Trần Văn Minh 1986 Con CĐHH Triều Khúc (Đội Bình cũ) 

13 Trần Công Phương 1964 BB Triều Khúc (Đội Bình cũ) 

14 Đặng Thị Duyên 1941 Vợ liệt sỹ Triều Khê  (Đội Bình cũ) 

15 
Đặng Thị Lớ 1952 Tuất CĐHH  

Hữu Vĩnh  (Hồng Quang 

cũ) 

16 
Lê Thị Nguyện 1975 

Con CĐHH 
Hữu Vĩnh  (Hồng Quang 

cũ) 

17 
Nguyễn Thị Hiền 1960 Tuất BB  

Hữu Vĩnh  (Hồng Quang 

cũ) 

18 Đào Thị Tấm 1934 Vợ liệt sỹ 
Hữu Vĩnh  (Hồng Quang 

cũ) 

19 Nguyễn Văn Thuật 1933 Bố Liệt sĩ 
Hữu Vĩnh  (Hồng Quang 

cũ) 

20 
Đinh Thị Thúy 1979 

Con CĐHH 
Bài Lâm Hạ (Hồng Quang 

cũ) 

21 
Đinh Thị Hoà 1980 

Con CĐHH 
Bài Lâm Hạ (Hồng Quang 

cũ) 

22 Đinh Thị Thái 1942 Vợ liệt sỹ 
Bài Lâm Hạ (Hồng Quang 

cũ) 

23 
Nguyễn Quý Đặng 1983 

Con CĐHH 
Bài Lâm Thượng  

(Hồng Quang cũ) 

24 
Nguyễn Thị Xê 1939 Tuất TB, TB B  

Bài Lâm Thượng  

(Hồng Quang cũ) 

25 Phạm Thị Đãi 1941 Vợ liệt sỹ 
Bài Lâm Thượng  

(Hồng Quang cũ) 

26 Nguyễn Xuân Điền 1949 CĐHH Phú Dư  (Hồng Quang cũ) 
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